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	STT
	Danh mục vị trí việc làm
	Hạng viên chức đang giữ
	Số lượng người làm việc hiện tại

	I
	Phân loại VTVL theo khối lượng công việc
	
	

	1
	VTVL do một người đảm nhận
	
	

	
	Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập
	Hạng II và tương đương
	01

	
	Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
	Hạng II và hạng III
	03

	
	Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc hoặc trực thuộc
	Hạng III và tương đương
	03

	
	Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc
	Hạng III và tương đương
	01

	2
	VTVL do nhiều người đảm nhận
	
	

	
	Vị trí việc làm công tác khuyến công
	Hạng III và tương đương
	03

	
	Vị trí việc làm công tác tiết kiệm năng lượng
	Hạng III và tương đương
	02

	
	Vị trí việc làm công hành chính, tổng hợp
	Hạng III và tương đương
	03

	
	Vị trí việc làm công tác xúc tiến thương mại
	Hạng III và tương đương
	03

	3
	VTVL kiêm nhiệm
	
	

	
	Thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ
	
	02

	II
	Phân loại VTVL theo tính chất, nội dung công việc
	
	

	A
	VTVL Lãnh đạo, quản lý
	
	

	1
	Giám đốc
	Hạng II và tương đương
	01

	2
	Phó Giám đốc
	Hạng II và hạng III
	03

	3
	Trưởng phòng
	Hạng III và tương đương
	03

	4
	Phó Trưởng phòng
	Hạng III và tương đương
	01

	B
	VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành
	
	

	1
	Khuyến công
	Hạng III và tương đương
	03

	2
	Tiết kiệm năng lượng
	Hạng III và tương đương
	02

	3
	Xúc tiến thương mại
	Hạng III và tương đương
	03

	C
	VTVL chức danh nghề nghiệp dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các VTVL không giữ CDNN chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập)
	
	

	1
	Kế toán
	Hạng III và tương đương
	01

	2
	Văn thư, tạp vụ
	Hạng IV và tương đương
	01

	D
	VTVL hỗ trợ, phục vụ
	
	

	1
	Lái xe
	Hợp đồng 68/CP
	01

	Tổng
	
	
	19
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